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TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Điểm 

TN 

Điểm 

TH 
Ghi chú 

1  Nguyễn Tuấn  Anh 02/11/1980 Nghệ An 8 7 Đạt 

2  Nguyễn Phú  Bằng 01/09/1976 Nghệ An 8 8 Đạt 

3  Phạm Ngọc Báu 08/09/1975 Nghệ An 8 8 Đạt 

4  Trương Ngọc  Bình 25/04/1979 Nghệ An 7 7 Đạt 

5  Lầu Y  Dở 16/04/1994 Nghệ An 8 8 Đạt 

6  Cao Xuân  Dũng 17/01/1983 Nghệ An 6 7 Đạt 

7  Trần Thị Thùy Dương 05/06/1996 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 

8  Phạm Hữu  Giang 20/10/1982 Nghệ An 8 8 Đạt 

9  Bùi Thị  Hiên 21/10/1976 Nghệ An 6 8 Đạt 

10  Nguyễn Phú  Hiếu 12/12/1981 Nghệ An 9 7 Đạt 

11  Nguyễn Thị  Hương 03/02/1982 Nghệ An 9 7 Đạt 

12  Nguyễn Văn  Hữu 20/11/1980 Nghệ An 6 8 Đạt 

13  Phan Thị  Liên 26/06/1981 Nghệ An 7 7 Đạt 

14  Nguyễn Thị  Loan 02/01/1984 Nghệ An 7 8 Đạt 

15  Hoàng Thanh Nhuần 06/01/1978 Nghệ An 5 8 Đạt 

16  Lê Văn  Pháp 17/09/1993 Nghệ An 8 7 Đạt 

17  Hà Thị  Thắm  24/09/1984 Nghệ An 6 8 Đạt 

18  Lô Thị  Thanh 12/06/1979 Nghệ An 6 8 Đạt 

19  Ngô Thanh  Tuấn 31/12/1976 Nghệ An 7 7 Đạt 

20  Hoàng Ngọc  Túy 16/07/1981 Nghệ An 5 8 Đạt 

21  Hồ Thị Bảy 05/07/1981 Nghệ An 6 8 Đạt 

22  Quế Minh Cương 22/10/1992 Nghệ An 9 7 Đạt 

23  Nguyễn Thị Đào 07/05/1975 Nghệ An 7 8 Đạt 

24  Lương Huỳnh Đức 12/10/1992 Nghệ An 6 8 Đạt 

25  Nguyễn Dung 13/04/1994 Nghệ An 7 8 Đạt 

26  Nguyễn Thị Ngọc Hằng 13/01/1981 Nghệ An 9 8 Đạt 

27  Hồ thị  Hiền 30/01/1980 Nghệ An 8 8 Đạt 

28  Hồ Thị Hoa 20/11/1973 Nghệ An 8 8 Đạt 

29  Nguyễn Thị  Hòa 04/11/1976 Nghệ An 6 8 Đạt 

30  Lê Thị  Hồng 19/05/1979 Nghệ An 8 8 Đạt 

31  Đào Thị Hương 08/10/1992 Hải Phòng 8 8 Đạt 

32  Lê Thị  Phượng 01/03/1997 Nghệ An 6 8 Đạt 

33  Nguyễn Thị Hoài Sơn 17/02/1979 Nghệ An 8 8 Đạt 

34  Lê Thị  Thanh 09/07/1979 Nghệ An 8 8 Đạt 

35  Lưu Thị Quỳnh Thơ 05/03/1997 Hà Tĩnh 6 8 Đạt 

36  Phạm Thị  Thu 20/11/1979 Nghệ An 7 8 Đạt 

37  Hồ Thị  Tuấn 10/04/1969 Nghệ An 6 8 Đạt 

38  Hồ Thị Xuân 20/06/1969 Nghệ An 5 8 Đạt 

39  Hồ Thị Yến 25/10/1983 Nghệ An 5 8 Đạt 

40  Trương Thị Kim Dung 22/11/1982 Nghệ An 8 8 Đạt 

41  Hồ Thị Hằng 14/07/1989 Nghệ An 9 8 Đạt 

42  Võ Thị Thanh Hậu 16/03/1984 Nghệ An 7 8 Đạt 



 

Ghi chú:  Danh sách có 59 thí sinh                    
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                  Nguyễn Mạnh Cường                                                                        TS. Đinh Văn Tới 

43  Võ Thị Huệ 16/11/1991 Nghệ An 7 8 Đạt 

44  Nguyễn Thị  Linh 03/08/1993 Nghệ An 5 8 Đạt 

45  Hoàng Thị  Mến 13/10/1996 Nghệ An 7 8 Đạt 

46  Nguyễn Thị Thanh Mơ 05/10/1996 Nghệ An 7 8 Đạt 

47  Mai Thị Thanh Nga 02/03/1978 Nghệ An 9 8 Đạt 

48  Trần Thị Ngân 01/06/1996 Nghệ An 8 8 Đạt 

49  Nguyễn Thị  Ngọc 26/01/1990 Nghệ An 8 8 Đạt 

50  Nguyễn Minh  Nhật 08/03/1994 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 

51  Trần Thị Kiều Oanh 23/05/1990 Nghệ An 8 8 Đạt 

52  Tạ Thị Kiều Oanh 10/12/1993 Nghệ An 6 8 Đạt 

53  Nguyễn Công  Thuận 11/02/1996 Nghệ An 7 8 Đạt 

54  Trần Thị Thương 15/02/1995 Hà Tĩnh 9 8 Đạt 

55  Phạm Ngọc Thúy 14/04/1995 Nghệ An 6 8 Đạt 

56  Hồ Thị Thu Thủy 05/06/1986 Nghệ An 7 8 Đạt 

57  Nguyễn Thị Thanh Tú 25/09/1993 Hà Tĩnh 6 8 Đạt 

58  Nguyễn Thị  Tuyết 09/11/1994 Nghệ An 5 8 Đạt 

59  Trương Thị Yến 14/10/1995 Nghệ An 8 7 Đạt 


